
UBND HUYỆN ĐỒNG VĂN 

HĐTD VC 2023 

 

Số: 276/TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Văn, ngày 01 tháng 12 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham gia vòng 2 (phỏng vấn) 

xét tuyển viên chức huyện Đồng Văn năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện 

Đồng Văn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 

danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 (phỏng vấn) xét 

tuyển viên chức huyện Đồng Văn năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 4535/QĐ- HĐTD ngày 28/11/2023 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức huyện Đồng Văn năm 2023 về việc phê duyệt danh mục tài 

liệu ôn tập vòng 2 (phỏng vấn) xét tuyển viên chức huyện Đồng Văn năm 2023. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Đồng Văn năm 2023 thông báo triệu 

tập thí sinh tham gia vòng 2 (phỏng vấn) xét tuyển viên chức huyện Đồng Văn 

năm 2023, như sau: 

1. Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) xét tuyển viên chức 

huyện Đồng Văn năm 2023 

(Có danh sách kèm theo) 

- Ghi chú: Thông báo này gửi trực tiếp cho thí sinh (không gửi kèm danh sách), 

đề nghị thí sinh truy cập vào trang thông tin điện tử của huyện Đồng Văn 

(dongvan.hagiang.gov.vn) để nắm thông tin của mình. 

2. Tổ chức lễ khai mạc 

- Thời gian: bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 16/12/2023 (thứ Bảy). 

- Địa điểm: tại Trường TH Đồng Văn A, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

3. Tổ chức quy trình kiểm tra, sát hạch (vòng 2) 

- Hình thức tổ chức: Phỏng vấn 

- Thời gian: thực hiện ngay sau Lễ khai mạc, dự kiến tổ chức trong 02 ngày 

(16, 17/12/2023). 

- Địa điểm: tại Trường TH Đồng Văn A, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

- Yêu cầu đối với thí sinh: khi tham gia phỏng vấn, thí sinh mang theo Căn cước 

công dân (hoặc Giấy tờ tuỳ thân có ảnh) để xuất trình khi vào phòng phỏng vấn. 

4. Danh mục tài liệu ôn tập 

Thí sinh tham khảo danh mục tài liệu ôn tập (ban hành kèm theo Quyết định 

số 4535/QĐ-UBND) được công khai trên trang thông tin địa tử của huyện Đồng 

Văn và niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện và 19 xã, thị trấn. 



Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện Đồng 

Văn; được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết 

công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 

huyện và các xã, thị trấn; được Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các 

thí sinh đáp ứng điều kiện tham gia vòng 2 (phỏng vấn). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Đồng Văn năm 2023 thông báo để 

các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sính biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên Hội đồng TDVC; 

- Các thí sinh có tên trong danh sách; 

- Trang TTĐT huyện Đồng Văn; 

- Bộ phận TN&TKQ huyện và cấp xã (niêm yết); 

- Lưu: VT, NV. 

HĐTD VIÊN CHỨC 2023 

KT. PHÓ CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN ĐỒNG VĂN NĂM 2023 

Đối tượng: Giáo viên Mầm non 

(Kèm theo Thông báo số 276/TB-HĐTD ngày 01/12/2023 của HĐTD viên chức huyện Đồng Văn năm 2023) 

               

Số 

BD 
Họ và tên 

Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Nơi đăng ký thường trú 

Trình độ Xếp 

loại 

tốt 

nghiệp 

Chứng chỉ Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Ghi 

chú Nam Nữ 
Chuyên 

môn 
Chuyên ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học Khác 

1 Hầu Thị Chá   10/6/1994 Mông Phố Là-Đồng Văn ĐH GD Mầm non Khá  B UD THCB   DTTS 12 

2 Nguyễn Thu Chuyên   13/8/1997 Tày Hà Giang-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá        DTTS 52 

3 Lù Thị Bích Diệp   29/6/1984 Nùng Bắc Quang-Hà Gaing ĐH GD Mầm non Khá        DTTS 31 

4 Mã Thị Du   10/4/1997 Tày Vị Xuyên-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá        DTTS 15 

5 Vàng Thị Điêm   25/9/1996 Nùng Hà Giang-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá        DTTS 28 

6 Hoàng Thị Điều   28/10/1996 Tày Bắc Quang-Hà Gaing CĐ  GD Mầm non TBK       DTTS 26 

7 Chu Thị Nhật Giang   25/12/1991 Kinh Bắc Quang-Hà Gaing CĐ  GD Mầm non TBK         77 

8 Mai Bích Hạnh   10/10/2001 Tày Hà Giang-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Giỏi       DTTS 63 

9 Nguyễn Thu Hoài   15/7/1994 Kinh Quang Bình-Hà Giang CĐ  GD Mầm non TBK B B     60 

10 Đỗ Thị Hồng   29/5/2002 Kinh Vị Xuyên-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá          57 

11 Nguyễn Thị Huệ   20/10/1992 Tày Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Mầm non Khá  B B   DTTS 2 

12 Lý Quáng Hương   10/12/1995 Hán Phố Bảng-Đồng Văn ĐH GD Mầm non Khá  B B   DTTS 76 

13 
Triệu Thị 

Thu 
Hương   15/10/1991 Dao Quản Bạ-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá        DTTS 13 

14 Lý Thị Hường   13/1/1995 Tày Vị Xuyên-Hà Giang CĐ  GD Mầm non TBK       DTTS 56 

15 Lù Thị Lan   10/2/1996 Giấy Mèo Vạc-Hà Gaing CĐ  GD Mầm non Khá        DTTS 17 

16 Nùng Thị Lim   30/3/1995 Nùng Vị Xuyên-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá  B B   DTTS 11 

17 Lý Thị Lữ   15/6/1992 Tày Bắc Quang-Hà Gaing CĐ  GD Mầm non TBK B B   DTTS 46 

18 Dương Thị Lưỡng   4/3/2002 Tày Vị Xuyên-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá  A2 UD THCB   DTTS 32 

19 Hoàng Thị Mai   2/6/1994 Tày Má Lé-Đồng Văn CĐ  GD Mầm non Khá        DTTS 22 

20 Hoàng Thị Mai   19/12/1993 Tày Yên Minh-Hà Giang CĐ  GD Mầm non TBK B B   DTTS 62 

21 Giàng Thị Máy   20/10/1995 Mông Đồng Văn-Đồng Văn CĐ  GD Mầm non Khá        DTTS 27 

22 Vàng Thị Máy   13/10/1996 Mông Yên Minh-Hà Giang CĐ  GD Mầm non TBK       DTTS 35 

23 Lò Thị Thúy Nga   5/1/1994 Giấy Quản Bạ-Hà Giang ĐH GD Mầm non Giỏi B B   DTTS 73 

24 Nguyễn Thị Nhã   26/5/1995 Tày Hà Giang-Hà Giang CĐ  GD Mầm non TBK       DTTS 40 

25 Vi Thị Ngọc Như   3/10/1994 Tày Hà Giang-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá       DTTS 58 

26 Hoàng Thị Nhung   16/7/1997 Giấy Mèo Vạc-Hà Gaing CĐ  GD Mầm non TBK       DTTS 66 



27 
Mai Thị 

Hồng 
Nhung   19/8/1994 Tày Bắc Quang-Hà Gaing ĐH GD Mầm non Khá  A2 B   DTTS 67 

28 Lù Thị Nữ   5/5/1995 Nùng Quang Bình-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá       DTTS 51 

29 Lẻo Thị Oanh   6/2/1993 Giấy Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Mầm non Khá  B B   DTTS 6 

30 Tô Thị Phương   8/4/1992 Tày Vị Xuyên-Hà Giang ĐH GD Mầm non Khá  B B   DTTS 3 

31 
Mai Thị 

Hồng 
Sim   17/9/1996 Tày Vị Xuyên-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Giỏi A2 UD THCB   DTTS 59 

32 Cháng Thị Sinh   7/8/1992 Dao Vị Xuyên-Hà Giang CĐ  GD Mầm non TBK       DTTS 75 

33 Dinh Thị Súa   4/8/1994 Mông Sảng Tủng-Đồng Văn ĐH GD Mầm non Khá  B B   DTTS 44 

34 Linh Hương Thầm   16/4/1997 Tày Vị Xuyên-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá        DTTS 45 

35 Giàng Thị Thanh   8/9/1996 Hán Phố Bảng-Đồng Văn CĐ  GD Mầm non TBK       DTTS 68 

36 Nguyễn Thị Thế   18/10/1996 Tày Yên Minh-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá  B B   DTTS 33 

37 Đỗ Thị Thim   15/9/1993 Kinh Bắc Quang-Hà Gaing CĐ  GD Mầm non TBK B B     9 

38 
Hoàng Thị 

Hà 
Thu   26/5/1995 Tày Quang Bình-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá        DTTS 53 

39 Sìn Thị Thùy   14/11/1993 Nùng Đồng Văn-Đồng Văn ĐH GD Mầm non Khá        DTTS 29 

40 Vương Thị Thuyết   1/2/1996 Tày Yên Minh-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá  B B   DTTS 37 

41 Lù Thị Tiên   28/12/1995 Giấy Yên Minh-Hà Giang CĐ  GD Mầm non Khá  A B   DTTS 18 

42 Mai Việt Trinh   1/8/1993 Tày Sủng Là-Đồng Văn ĐH GD Mầm non Giỏi B B   DTTS 34 

43 Lương Thị Tuyết   23/1/1992 Cao lan Bắc Quang-Hà Gaing ĐH GD Mầm non Khá        DTTS 19 

44 Ma Thị Út   4/10/1993 Mông Quản Bạ-Hà Giang ĐH GD Mầm non Khá  B B   DTTS 21 

45 Mua Thị Và   15/6/2001 Mông Mèo Vạc-Hà Gaing CĐ  GD Mầm non Giỏi       DTTS 47 

46 Hò Thị Viên   15/9/1987 Giấy Đồng Văn-Đồng Văn ĐH GD Mầm non Khá  A A   DTTS 5 

(Ấn định danh sách này có 46 người) 

Ghi chú: đề nghị thí sinh có tên trong danh sách kiểm tra lại tính chính xác của thông tin,  

Trường hợp thông tin không chính xác, phản hồi lại cho Hội đồng tuyển dụng (cơ quan thường trực là Phòng Nội vụ) trước ngày tham gia vòng 2 (phỏng vấn) 

       

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN ĐỒNG VĂN NĂM 2023 

Đối tượng: Giáo viên Tiểu học 

(Kèm theo Thông báo số 276/TB-HĐTD ngày 01/12/2023 của HĐTD viên chức huyện Đồng Văn năm 2023) 

 

Số 

BD 
Họ và tên 

Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Nơi đăng ký thường trú 

Trình độ 

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệp 

Chứng chỉ Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 
Chuyên 

môn 
Chuyên ngành   

Ngoại 

ngữ 
Tin học Khác 

1 Lý Văn Bộ 12/11/1994   Giấy  Vị Xuyên-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Giỏi B UD THCB   DTTS   

2 Mua Thành Chung 7/12/1994   Mông Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá B B   DTTS   

3 Hoàng Thị Chưng   28/1/1995 Tày Đồng Văn-Đồng Văn ĐH GD Tiểu học Khá B B   DTTS   

4 Nguyễn Thị Duyên   30/9/2001 Tày Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Giỏi A2 UD THCB   DTTS   

5 Nguyễn Văn Đạo 3/12/1993   Tày Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá B B   DTTS   

6 Nguyễn Thị Đoạt   20/10/1990 Tày Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá A2 B   DTTS   

7 Trịnh Nam Hải 7/12/1990   Kinh Hà Giang-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá B B       

8 Lê Thị Hậu   15/12/1995 Giấy Đồng Văn-Đồng Văn ĐH GD Tiểu học Giỏi B B   DTTS   

9 Ma Văn Hiu 26/8/1993   Tày Bảo Lâm-Cao Bằng ĐH GD Tiểu học Giỏi   UD THCB   DTTS   

10 Lý Ngọc Hoàn   23/9/1991 Nùng Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá B B   DTTS   

11 Nguyễn Thị Hoàn   22/2/1996 Tày Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá A2 B   DTTS   

12 Chảo Thị Hồng   11/9/1998 Nùng Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá A2 UD THCB   DTTS   

13 La Xuân Hùng 12/5/1989   
Cao 

Lan 
Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Giỏi  B B   DTTS   

14 Cháng A Kéng 3/10/1992   Dao Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá A2 UD THCB   DTTS   

15 Quan Thị Lan   4/8/1996 Tày Bắc Quang-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá A2 UD THCB   DTTS   

16 Hoàng Thị Lân   2/4/1997 Giấy Sà Phìn-Đồng Văn ĐH GD Tiểu học Khá       DTTS   

17 Vừ Mí Lúa 3/12/1998   Mông Lũng Táo-Đồng Văn ĐH GD Tiểu học Khá A2 UD THCB   DTTS   

18 Vi Thành Luân 5/3/1988   Giấy Vị Xuyên-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá  B B   DTTS   

19 Sùng Thị Nhất   26/9/1989 Nùng Sảng Tủng-Đồng Văn ĐH GD Tiểu học Khá B B   DTTS   

20 Hù Thị Như   24/10/2000 Nùng Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá Bậc 2 UD THCB   DTTS   

21 Giàng Thị Pà   18/1/1997 Mông Phố Cáo-Đồng Văn ĐH GD Tiểu học Khá B1 UD THCB   DTTS   

22 Lý Văn Phủ 20/8/1995   Hán Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Giỏi B B   DTTS   

23 Dinh Mí Phử 8/10/1987   Mông Lũng Táo-Đồng Văn ĐH GD Tiểu học TB B B   DTTS   

24 Sĩ Thị Sính   4/7/1994 Hán Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá B B   DTTS   

25 Hoàng Thị Tấm   10/6/1993 Tày Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Giỏi B UD THCB   DTTS   



26 Hoàng Thị Thêu   22/6/1996 Ngạn Vị Xuyên-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá B UD THCB   DTTS   

27 Chu Vương Thịnh   29/7/1992 Tày Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá B B   DTTS   

28 Nguyễn Thị Thỏa   13/8/1994 Tày Bắc Quang-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá A2 UD THCB   DTTS   

29 Ly Xuân Tiến 18/4/1998   Pu Péo Phố Là-Đồng Văn ĐH GD Tiểu học Khá A2 UD THCB   DTTS   

30 Hoàng Văn Trịnh 2/9/1995   Tày Yên Minh-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá B B   DTTS   

31 Giàng Thị Và   6/8/1993 Mông Phố Là-Đồng Văn ĐH GD Tiểu học Khá B B   DTTS   

32 Lù Thị Van   5/2/1999 Giấy Mèo Vạc-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Giỏi       DTTS   

33 Lý Văn Vương 12/7/1998   Hán Vị Xuyên-Hà Giang ĐH GD Tiểu học Khá B B   DTTS   

(Ấn định danh sách này có 33 người) 

Ghi chú: đề nghị thí sinh có tên trong danh sách kiểm tra lại tính chính xác của thông tin,  

Trường hợp thông tin không chính xác, phản hồi lại cho Hội đồng tuyển dụng (cơ quan thường trực là Phòng Nội vụ) trước ngày tham gia vòng 2 (phỏng vấn) 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

DANH SÁCH 

TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN ĐỒNG VĂN NĂM 2023 

Đối tượng: Giáo viên THCS 

(Kèm theo Thông báo số 276/TB-HĐTD ngày 01/12/2023 của HĐTD viên chức huyện Đồng Văn năm 2023) 

               

Số 

BD 
Họ và tên 

Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Nơi đăng ký thường trú 

Trình độ Xếp 

loại 

tốt 

nghiệp 

Chứng chỉ Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Ghi 

chú Nam Nữ 
Chuyên 

môn 
Chuyên ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học Khác 

1 Lê Ngọc Ánh   22/11/2001 Sán Dìu Sơn Dương-Tuyên Quang ĐH SP Lịch sử Khá  B1 UD THCB   DTTS   

2 Sùng Y Ca   20/3/1994 Mông Quản Bạ-Hà Giang ĐH SP Địa lý Giỏi B UD THCB   DTTS   

3 Thào Mí Dùng 26/7/1993   Mông Yên Minh-Hà Giang ĐH CN Địa lý TB A2 UD THCB 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

DTTS   

4 Lù Thanh Hà   16/9/1998 Nùng Yên Minh-Hà Giang ĐH SP Hóa học TB B1 UD THCB   DTTS   

5 Nguyễn Thị Hà   7/2/1995 Tày Yên Minh-Hà Giang ĐH Văn học Khá B B 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

DTTS   

6 Lý Mai Hiền   24/10/1994 Lô Lô Đồng Văn-Đồng Văn ĐH SP Ngữ Văn TB A2 UD THCB   DTTS   

7 Hoàng Văn Hiện 12/10/1997   Giấy Yên Minh-Hà Giang ĐH SP Ngữ Văn TB A2 UD THCB   DTTS   

8 Chẩu Thị Huế   14/7/1996 Tày Vị Xuyên-Hà Giang ĐH SP Tiếng anh TB   UD THCB   DTTS   

9 Vi Lê  Na   7/9/2001 Giấy Vị Xuyên-Hà Giang ĐH SP Ngữ Văn Khá A2 UD THCB   DTTS   

10 Vương Văn Phú 25/6/1995   Giấy Yên Minh-Hà Giang ĐH Hóa học TB B TC3 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

DTTS   

11 Hầu Mí Súng 6/3/1997   Mông Phố Là-Đồng Văn ĐH Toán học  Khá  B B   DTTS   

12 Hoàng Văn Thuyên 10/6/1994   Tày Bắc Quang-Hà Giang ĐH SP Lịch sử Khá ToFe IC3   DTTS   

13 Nguyễn Đình Trọng 17/7/1991   Tày Yên Minh-Hà Giang ĐH 
Công nghệ Thông 

Tin 
Khá   B 

Bằng 

CĐSP 

Tin 

DTTS   

14 Linh Thị Tươi 2/1/2001   Tày Bắc Quang-Hà Giang ĐH SP Tiếng anh Khá   B2   DTTS   

(Ấn định danh sách này có 14 người) 

Ghi chú: đề nghị thí sinh có tên trong danh sách kiểm tra lại tính chính xác của thông tin,  

Trường hợp thông tin không chính xác, phản hồi lại cho Hội đồng tuyển dụng (cơ quan thường trực là Phòng Nội vụ) trước ngày tham gia vòng 2 (phỏng vấn) 
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